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CÂU 1. ( 3 điểm )
Cho một động cơ một chiều kích từ độc lập có thông số: Pđm=20KW, Uđm=220V, Iđm=100A, nđm=1000v/ph.
Khi động cơ đang làm việc ổn định trên đặc tính tự nhiên với phụ tải MC nếu phụ tải tăng thêm 20(N.m) thì tốc độ động cơ tăng hay giảm bao nhiêu?
CÂU 2. ( 2 điểm )
Trình bày ưu điểm và nhược điểm của hệ máy phát – động cơ( F –Đ)
CÂU 3. (5 điểm)
Một cơ cấu máy sản xuất có tốc độ quay định mức là 1450 ± 2% vòng/phút, khởi động ở trạng thái không tải. Các trị số công suất làm việc của phụ tải lần lượt là: P1=10,5KW; P2=1,5KW; P3=8KW; P4=5KW; P5=14,5KW; P6=1,5KW; P7=7KW; P8=3,5KW; P9=6,5KW; P10=10,5KW tương ứng với các thời khoảng: t1=5s; t2=10s; t3=15s; t4 =5s; t5 =25s; t6 =10s; t7 =20s; t8=5s; t9=15s.
Hãy tính toán và chọn động cơ điện truyền động chính cho cơ cấu đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đồng thời thỏa mãn chỉ tiêu làm việc lâu dài


Bảng thống kê một số động cơ trên thị trường đáp ứng cho việc chọn lựa: 
	Mã động cơ
	Công suất định mức
(KW)
	Tốc độ định mức
(v/ph)
	Hệ số quá tải
()

	AY - 70 - 4
	7,5
	1460
	2,5

	AY - 75 - 4
	8
	1450
	1,5

	AY - 80 - 4
	8,5
	1450
	2

	AY - 85 - 4
	8,5
	1460
	2,2

	AE - 80 - 4
	9
	1450
	2

	AB - 75 - 4
	9
	1460
	1,5

	AF - 70 - 4
	9
	1450
	1,5

	AH - 70 - 4
	10,5
	1450
	2,2

	AC - 70 - 4
	11
	1460
	2

	AB - 75 - 4
	12
	1460
	1,5




_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	
	
Ta có công thức:                                           	

   	(0,25đ)

   Do:  	 (0,25đ)

Suy ra:    	(0,25đ)
Từ phương trình 

                         	                                                                  (0,25đ)

Suy ra                                                                                        	(0,25đ
 Hay β  = dM/dω= - (K. dm)2/Ru = -4/0,1 = - 40 (N.m/ rad/s)    	                                                (0,25đ)
Suy ra  dω = dM/ β = 20/ (-40) = - 0,5 rad/s     
Suy ra dn = dω.9,55 = - 5 (vòng/phút)
Vậy tốc độ động cơ giảm 5 vòng/phút
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	2
	
	
Ưu và nhược điểm nổi bật của hệ thống Máy Phát - Động Cơ (F–Đ):	

	
2,0

	
	
	·  Ưu điểm: 	(0,5đ)
      - Phạm vi điều chỉnh tốc độ tương đối là khá lớn (D = 30:1).
    - Có khả năng điều chỉnh tốc độ liên tục và dễ dàng theo 2 hướng cả trên  lẫn dưới tốc độ cơ bản (ω > ωCB  và ω < ωCB)
    - Tổn hao điện năng không quá lớn vì việc điều chỉnh tốc độ chỉ tiến hành trên các mạch kích từ với cường độ dòng điện nhỏ.
	  - Có thể thực hiện các quá trình hãm điện.	
· Nhược điểm: 	(0,5đ)
	    - Công suất đặt của hệ thống máy điện tương đối lớn, chiếm nhiều diện tích đặt máy, gây nhiều tiếng ồn (do nhiều máy điện đồng thời làm việc)
	 - Vốn đầu tư ban đầu cao, quán tính hệ thống lớn, hiệu suất thấp ( < 75%)
 - Điều chỉnh ở dải tốc độ nhỏ bị hạn chế, vì nếu khi IKF = 0, sức điện động do từ dư của máy phát tạo ra cũng vào khoảng (3 ÷ 6)% trị số sức điện động định mức nên giới hạn dưới (ωmin) đối với tốc độ của hệ F–Đ là khá cao.
- Độ tin cậy của hệ thống khá thấp vì có nhiều máy điện vận hành đồng thời.
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	Từ các số liệu về công suất và thời gian làm việc, thiết lập đồ thị phụ tải

 Từ đồ thị phụ tải kết luận đây là dạng phụ tải biến đổi làm vịêc ở chế độ dài hạn.	(0,75đ)
Công suất trung bình của phụ tải dài hạn:	

	Ptb =  =7,68 KW 	(0,25đ)
Công suất động cơ chọn phải thỏa các ràng buộc của phụ tải dài hạn biến đổi:
Pđm   = (1,1÷1,3)Ptb
1,1 x 7,68 KW  Pđm   1,3 x 7,68 KW
	8,448KW  Pđm   9,984KW	(0,25đ)
Tốc độ định mức của động cơ phải tương thích với tốc độ truyền động yêu cầu:
   nđm yêu cầu=(1450 ± 2%)v/p=(1450 ± 29)v/p=(1421 ÷1479)v/p      	               (0,25đ)
Theo chỉ tiêu làm việc lâu dài, cần chọn động cơ đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật nhưng phải có công suất đủ lớn và khả năng chịu quá tải tốt, nên chọn động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc kiểu AE-80-4 có thông số:
	Pđm = 9KW, nđm = 1450 v/p,  = 2	
Vì hệ thống khởi động không tải nên bỏ qua việc kiểm tra điều kiện khởi động.	(0,5đ)
Kiểm tra điều kiện quá tải:	
Động cơ chọn thỏa điều kiện quá tải khi và chỉ khi:  .Mđm  Mmax pt	
Moment định mức của động cơ được chọn:	


Mđm =  9550.  =  9550 .	(0,5đ)
Moment lớn nhất của phụ tải:

Mmax pt =  9550 . N.m = 95,5 N.m	
Do:	 .Mđm = 2x 59,28 = 118,56 N.m
Nên:	.Mđm =118,56 >Mmax pt =95,5                                   
Vậy động cơ được chọn thỏa điều kiện làm việc quá tải. 	(0,25đ)t(s) [image: ]
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